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Qua lăng kính đạo đức Phật giáo theo truyền thống dựa trên những
quan điểm giác ngộ của đức Phật. Thuật ngữ đạo đức được sử dụng
trong Phật giáo là Giới luật (sīla), một quy tắc ứng xử mang nội hàm
tâm lý tự kiềm chế hành động, cảm xúc với động lực chính là bất bạo
động, hoặc không sát hại.

Tác giả: Ngô Hữu Thiện Tâm – Thích Đức Thành Học viên Cao học Tôn giáo
K.27 – Học viện Chính trị Quốc gia

I. Dẫn Nhập

Tôn giáo (religion) là một hiện tượng xã hội, có nguồn gốc từ lâu đời, mỗi tôn
giáo đều có sự chuyển biến thay đổi khác nhau trong các phương diện “Giáo
Chủ/Church; Giáo Lý/Catechism; Giáo Luật/Canon Law; Giáo Nghi/Ordinance và
Giáo Lễ/ Ordinance”, đối với đất nước ta Việt Nam là một đất nước đa tôn giáo,
đa dân tộc nên thường được ví như một bức tranh đầy màu sắc về tôn giáo.

Điển hình là “Phật giáo và Kito giáo” là hai tôn giáo lớn, có số lượng tín đồ đông
đảo và có tầm ảnh hưởng lớn trong hình thái ý thức xã hội, đặc biệt là con người
trong phương diện “tâm thức/consciousness; tâm linh/spirituality”. Hai tôn giáo
này có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống “văn hóa tinh thần” của con
người Việt Nam, bởi nó luôn tồn tại song hành cùng lịch sử dân tộc, có những
đóng góp tích cực cho nền văn hóa, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo
của dân tộc Việt, chứa đựng những giá trị tốt đẹp, tích cực góp phần xây dựng
đạo đức con người hướng đến “chân, thiện, mỹ”.

Quá trình du nhập của hai tôn giáo này đã góp phần làm phong phú và “nâng
cấp” đời sống văn hóa, tinh thần, đạo đức và xã hội, những hình thức tín
ngưỡng đã tạo nên những nét đẹp và nghệ thuật trở thành một bộ phận cấu
thành của đời sống xã hội trong dòng chảy của lịch sử. Nhưng, trong đó các tôn
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giáo cũng mang trong mình những yếu tố tiêu cực nó hướng con người đến với
một hạnh phúc hư ảo, làm mất tính chủ động và sáng tạo,…

Để hiểu rõ hơn về hai tôn giáo, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu một hệ tư tưởng
của hai tôn giáo đó chính là: “Sự giống nhau và khác nhau về quan niệm đạo
đức giữa hai tôn giáo “Phật giáo và công giáo”.

II. Nội Dung

Đạo đức hay triết học đạo đức là một nhánh của triết học “liên quan đến việc hệ
thống hóa, bảo vệ và khuyến nghị các khái niệm về hành vi đúng và sai.” Lĩnh
vực đạo đức, cùng với thẩm mỹ, liên quan đến các vấn đề về giá trị; những lĩnh
vực này bao gồm các nhánh của triết học được gọi là học thuyết giá trị
(axiology)[1].

Đạo đức tìm cách giải quyết các câu hỏi về đạo đức con người bằng cách xác
định các khái niệm như thiện và ác, đúng và sai, đức hạnh và tội lỗi, công lý và
tội ác. Là một lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ, triết học đạo đức có liên quan đến các
lĩnh vực tâm lý học đạo đức, đạo đức mô tả và lý thuyết giá trị.

Ba lĩnh vực nghiên cứu chính trong đạo đức được công nhận ngày nay là:

+ Siêu đạo đức học (Meta-ethics): liên quan đến ý nghĩa lý thuyết và tham
chiếu của các mệnh đề đạo đức, và cách xác định các giá trị chân lý của chúng.

+ Đạo đức chuẩn mực (Normative ethics): liên quan đến các phương tiện thực
tế để xác định một quá trình hành động đạo đức.

+ Đạo đức ứng dụng (Applied ethics): liên quan đến những gì một người có
nghĩa vụ làm trong một tình huống cụ thể hoặc một lĩnh vực hành động cụ thể.
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1. Đạo đức qua góc nhìn Phật giáo.

Qua lăng kính đạo đức Phật giáo theo truyền thống dựa trên những quan điểm
giác ngộ của đức Phật. Thuật ngữ đạo đức được sử dụng trong Phật giáo là Giới
luật (sīla), một quy tắc ứng xử mang nội hàm tâm lý tự kiềm chế hành động,
cảm xúc với động lực chính là bất bạo động, hoặc không sát hại. Giới luật là một
hành vi đạo đức bên trong, có ý thức và có chủ ý, nó như một chiếc la bàn đạo
đức trong bản thân và các mối quan hệ, chứ không phải là thứ gắn liền với từ
“đạo đức”.
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Giới luật là một trong ba nền tảng thực hành của Phật giáo: Giới (sīla), Định
(samādhi) và Tuệ (paññā). Các hướng dẫn đạo đức bao gồm trong kinh điển
Phật giáo hoặc được lưu truyền qua truyền thống. Do đó, hầu hết các học giả về
đạo đức Phật giáo đều dựa vào việc xem xét kinh điển Phật giáo và việc sử
dụng bằng chứng nhân chủng học từ các xã hội Phật giáo truyền thống, để biện
minh cho những tuyên bố về bản chất của đạo đức Phật giáo.[2] Nền tảng trung
tâm của đạo đức Phật giáo là luật nhân quả và tái sinh.

Nghiệp (karma), một từ có nghĩa đen là “hành động” và được xem như một quy
luật tự nhiên của vũ trụ thể hiện qua nhân quả. Theo quan niệm của Phật giáo,
Nghiệp là một loại hành động đạo đức nhất định có hậu quả đạo đức đối với
người thực hiện.[3] Cốt lõi của nghiệp là ý định tinh thần, và do đó đức Phật đã
tuyên bố: “Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư,
tạo nghiệp về thân, về lời, về ý.”[4] Do đó, vô tình làm tổn thương ai đó không
phải là Nghiệp xấu, nhưng có những ý nghĩ gây tổn thương thì mới là Nghiệp
xấu. Đạo đức Phật giáo coi những mô hình động cơ và hành động này là điều
kiện hóa các hành động và hoàn cảnh trong tương lai – quả (phala) về hành
động hiện tại của một người, bao gồm điều kiện và vị trí của hoàn cảnh sống
trong tương lai của người thực hiện. Những hành động trong quá khứ của một
người được cho là hun đúc ý thức của một người và để lại những hạt giống (bīja)
sau này chín muồi trong kiếp sau. Mục tiêu của thực hành Phật giáo nói chung
là để phá vỡ vòng luẩn quẩn, mặc dù người ta cũng có thể làm việc để tái sinh
trong một điều kiện tốt hơn thông qua các hành động tốt.

Những hành động không tốt đó được Phật giáo áp dụng cho phật tử chân chính
về ngũ giới nhằm ngăn ngừa bốn tội chính là sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói
không đúng sự thật (kinh gọi là sát, đạo, dâm, vọng) và cũng nhằm hạn chế
mặt xấu, cùng phát huy mặt tốt của ba nghiệp thân khẩu ý.  Hay 10 giới thập
thiện và 6 giới trọng và 28 giới kinh … đều nhằm mục đích ngăn ác phát thiện,
có một đời sống tốt đẹp.

2. Đạo đức qua góc nhìn Công giáo.

Đạo đức Công giáo, là một hệ thống công giáo bao gồm “Công giáo Rôma, công
giáo Phương Đông hay một số nhóm nhỏ công giáo khác”, và hệ thống đạo đức
Công giáo còn được gọi là thần học đạo đức, là một hệ thống đạo đức nhiều
mặt: đó là đạo đức đức hạnh tập trung vào việc xây dựng nhân cách đạo đức và
đạo đức nghĩa vụ nhấn mạnh nghĩa vụ. Nó cũng kết hợp đạo đức luật tự nhiên,
được xây dựng trên niềm tin rằng chính bản chất của con người - được tạo ra
theo hình ảnh của Chúa và có khả năng đạo đức, hợp tác, hợp lý, sáng suốt,
v.v… cho biết cuộc sống nên được sống như thế nào, và nhận thức về tội lỗi đó
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không đòi hỏi sự mặc khải đặc biệt.[5] Các khía cạnh khác của đạo đức Công
giáo, được đại diện bởi các phong trào như Phúc âm xã hội và thần học giải
phóng, có thể được kết hợp thành một lĩnh vực thứ tư đôi khi được gọi là đạo
đức tiên tri.[6]

Đạo đức Công giáo lấy cốt lõi siêu hình của từ Kinh thánh (72 quyển) trong đó,
bao gồn kinh “Tân ước 27 quyển và cựu ước 46 quyển” coi Chúa là nguồn tối
thượng của mọi quyền lực gồm “Chúa cha, Chúa con và Chúa Thánh thần”.
Nhận thức luận hiển nhiên, cải cách và ý chí là ba hình thức phổ biến nhất của
nhận thức luận Công giáo. Sự đa dạng của các quan điểm đạo đức trong Kinh
thánh đã dẫn đến sự bất đồng lặp đi lặp lại về việc xác định các nguyên tắc đạo
đức cơ bản của Cơ đốc giáo, với ít nhất bảy nguyên tắc chính trải qua nhiều
cuộc tranh luận và giải thích lại. Các nhà đạo đức Công giáo sử dụng lý trí, triết
học, luật tự nhiên, khoa học xã hội, và Kinh thánh để hình thành những cách
giải thích hiện đại về những nguyên tắc đó; Đạo đức Công giáo áp dụng cho tất
cả các lĩnh vực đạo đức cá nhân và xã hội. Cho nên, trong Kinh Thánh nói lên tư
tưởng chủ đạo về tầm quan trọng đạo đức: “chúng ta chớ bỏ cuộc trong việc
làm điều lành, vì nếu không thoái chí nản lòng thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Thế
thì trong khi còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều lành cho mọi người, nhất là cho
anh em đồng đức tin.”[7]

Đạo đức Công giáo còn được thể hiện thông quá các hệ thống giáo luật chặt
chẽ, nghi lễ rõ ràng, kỷ luật nghiêm ngặt, có chế tài cụ thể, được quy định trong
các bộ giáo luật hình thành năm 1983 và được áp dụng trên toàn thế giới.
Những tín đồ theo đạo công giáo bắt buộc phải thực hiện các quy tắc đạo đức
sau: 1/ chỉ thờ Thiên chúa, 2/ không kêu tên thiên Chúa một cách bất xứng, 3/
thánh hóa ngày chúa nhật, 4/ thảo kính cha mẹ, 5/ không giết người, 6/ không
ngoại tình, 7/ không trộm cắp, 8/ không làm chứng gian, 9/ không ham muốn vợ
chồng của người khác, 10/ không ham muốn của cải của người khác. Đó cũng là
10 điều căn bản đạo đức mà mỗi tín đồ theo đạo Công giáo cần thực hiện.

3. Những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai tôn giáo

Vì thế, điểm tương đồng giữa Phật giáo và Công giáo là cả hai áp dụng
nguyên tắc đạo đức cơ bản dựa trên học thuyết về thiện ác, mong muốn con
người hướng đến đời sống thánh thiện, an vui và hạnh phúc.

Đối với điểm dị biệt giữa hai tôn giáo là về bản chất đạo đức, Phật giáo dựa
trên tiêu chí đạo đức cá nhân, tập trung vào tự ngã đưa đến tác ý về nghiệp.
Công giáo lại tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của thượng đế nhất hữu,
như Marcus Singer đã nói rằng một định nghĩa khả thi về cái ác đòi hỏi rằng:
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“Nếu một cái gì đó thực sự xấu xa, thì nó không cần thiết, và nếu nó thực sự
cần thiết, thì nó không thể xấu xa.”[8] Mặt khác, niềm tin Công Giáo dạy rằng
con người chỉ có một cuộc đời làm người để sống. Một người sống cuộc đời duy
nhất của mình thế nào sẽ quyết định vận mệnh đời đời của người ấy. Nhưng sự
quyết định này không nhất thiết hoàn toàn tuân theo Luật nghiệp quả.

Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Duc Phat Va Chua Giesu Kito 1

Trong hành trình cuộc đời của của mỗi con người, Thiên Chúa có một phương
pháp sư phạm để dạy con người lớn lên. Sự lớn lên ấy có khi phải ngang qua
những vấp ngã và thất bại, ngang qua những lỗi lầm và sai trái. Niềm tin Công
Giáo dạy rằng, nếu Thiên Chúa đối xử với con người theo luật nghiệp quả, khó
một ai có thể đứng vững và được cứu thoát. “Ôi lại Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng?” (Tv 130,3). Không một con người nào thật sự
có khả năng tự cứu mình, bởi có những yếu đuối bất khả vượt qua của thân
phận con người. Thánh Phaolô, một vị tông đồ lừng danh về sự mạnh mẽ đã
từng phải thốt lên: “Tôi không hiểu mình nữa, điều tốt tôi muốn thì tôi không
làm. Điều xấu tôi không muốn tôi lại cứ làm” (Rm 7,15).

Như thế, tự nền tảng, niềm tin Công Giáo dạy rằng mỗi người không phải và
không thể là đấng cứu độ của riêng mình. Ai cũng cần một Đấng giải thoát, cần
một trợ lực từ bên ngoài. Để được cứu, ai cũng cần đến sự đỡ nâng, cần tình yêu
và lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều này khác biệt hoàn toàn với quan
niệm “tự độ” của nhà Phật.

Cho nên, việc cá nhân nhân gây ra tội lỗi và xưng tội không phải là một khái
niệm chính trong đạo đức Phật giáo, mà Luật nhân quả là một học thuyết sẽ
vận hành những vấn đề này, gieo nhân lành thì sẽ gặp lành, gieo nhân ác thì sẽ
gặp ác. Thí như một người đã gieo nhân ác nhưng muốn thay đổi thì người đó
phải hành thiện rất nhiều để tác động vào nhân mình đã gieo khiến nó biến mất
hoặc thay đổi sang một dạng nghiệp quả khác tích cực hơn. Trái lại, những tín
đồ theo đạo Công giáo xưng tội với Thiên Chúa, thông qua người đại diện là linh
mục, và những tội lỗi sẽ mất hoặc giảm đi rất nhiều trong tâm trí của họ. Bởi,
Đức Chúa Trời luôn tha thứ mọi lỗi lầm của những người con ngoan của đạo.

Bên cạnh đó, Công giáo nhấn mạnh khái niệm “cứu độ” qua sự chấp nhận của
đức Chúa Giê-su. Đối với những người tin tưởng vào Chúa Giê-su Kitô, các Kitô
hữu tin rằng sẽ có một sự sống tốt hơn trên trời gọi là Thiên đàng. Có rất nhiều
câu Kinh Thánh dạy dỗ điều này: Hãy coi chừng, chớ có ai lấy ác trả ác, nhưng
hãy luôn cố gắng làm điều lành cho nhau và cho mọi người. Nhưng, Phật giáo
đề cao một vai trò khác biệt, họ tin rằng một cá nhân phải thực hành đời sống
tâm linh cho sự giải thoát cá nhân, và chia sẻ lợi ích đó đối với người khác, tuy
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nhiên, giai đoạn này có thể trải qua nhiều kiếp trong chu kỳ tái sinh.

Đức Dalai Lama nói rằng: “Tôi luôn luôn nói với bạn bè phương Tây của tôi rằng,
tốt nhất là nên giữ truyền thống của riêng bạn. Thay đổi tôn giáo không phải là
điều dễ dàng và đôi khi gây nhầm lẫn. Bạn phải tôn trọng truyền thống của
mình cũng như tôn trọng tôn giáo của bạn.”[9]

III. Kết Luận

Mỗi tôn giáo đều có những phương pháp hành trì “làm theo” khác nhau, nhưng
chung quy đều khuyên con người làm những việc thiện lành để hướng đến sự an
lạc và hạnh phúc. Thực tiễn đời sống tôn giáo ở nước ta cũng như trên thế giới
và kết quả nghiên cứu về vai trò đạo đức tôn giáo trong đời sống xã hội cho
thấy, tôn giáo không chỉ có vai trò xây dựng đối với xã hội thông qua các giá trị
văn hoá, đạo đức của nó, mà tôn giáo còn có thể đóng góp những giá trị tốt đẹp
khác, đối với sự ổn định xã hội, nhằm đoàn kết dân tộc và phát triển bền vững.
Tôn giáo cũng là một thực trạng quan trọng để thúc đẩy mở rộng đối ngoại
nhân dân; tham gia giải quyết các vấn đề có tính chất toàn cầu như: Bảo vệ môi
trường, bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống chiến tranh, bá quyền, bạo lực,
nghèo đói...

Qua hai tôn giáo “Phật giáo - Công giáo” đều có mục đích chung là hướng đến
con người và thiết lập một nền tảng đạo đức đúng với quy tắc chuẩn mực của
xã hội thông qua “Giáo Lý, Giáo Luật, Giáo Nghi hay Giáo Lễ” để con người trở
nên hoàn thiện hơn trong đời sống, tạo tiền đề cho một xã hội loài người có
nhân cách sống hòa thuận hơn từ gia đình cho đến xã hội. Thể hiện được giá trị
đạo đức nhân bản rất hữu ích cho việc xây dựng nền đạo đức mới và nhân cách
con người, góp phần xây dựng một một xã hội duy trì đạo đức, hoàn thiện nhân
cách, hướng con người đến “Chân – Thiện – Mỹ”.

Tác giả: Ngô Hữu Thiện Tâm – Thích Đức Thành Học viên Cao học Tôn giáo
K.27 – Học viện Chính trị Quốc gia ***
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